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BÁO CÁO  
Kết quả bộ sách giáo khoa lớp 1 được chọn sử dụng trong năm học 2020-2021 

của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 Thực hiện theo công văn số 1623/UBND-VP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày
30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày  30/01/2020 của  Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đao tạo quy định về Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo
dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT, ngày 21/11/2019  và Quyết định số
512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020  của Bộ Giáo dục và Đào tạo  Quyết định phê duyệt
Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học trong các cơ sở giáo
dục phổ thông trên địa bàn tỉnh;

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả bộ sách giáo khoa lớp 1 được chọn sử dụng
trong năm học 2020-2021 của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo như sau: 

  I. Công tác triển khai chỉ đạo thực hiện

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh về triển khai thực
hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp
1 trong các trường tiểu học, Sở GDĐT đã triển khai chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công
tác tổ chức lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong năm học 2020-2021 cụ thể
như sau:

- Tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ GDĐT phê duyệt
theo Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT;

- Triển khai đọc, nghiên cứu bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 chương trình GDPT
mới 2018 đã được Bộ GDĐT phê duyệt1;  

- Lập kế hoạch triển khai tập huấn chương trình GDPT 2018 đối với cấp tiểu
học2;  

1 Công văn 2491/SGDĐT-GDMNTH ngày 19/12/2019 của Sở GDĐT về việc
2 Kế hoạch số 2490/KH-SGDĐT ngày 18/12/2019 của Sở GDĐT về triển khai tập huấn chương trình GDPT 2018 đối với
cấp tiểu học



- Tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với
đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học ở
cấp tiểu học tại Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh;  

-  Triển khai  tiếp tục đọc,  nghiên cứu bản mẫu sách giáo khoa điện tử lớp 1
chương trình GDPT mới  2018 đã được Bộ GDĐT phê duyệt  theo Quyết  định số
512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo  về việc phê duyệt
Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Công văn
381/SGDĐT-GDMNTH ngày 05/3/2020 của Sở GDĐT;

- Triển khai thực hiện lựa chọn sách giáo khoa trong trường tiểu học theo Thông
tư số 01/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo
dục phổ thông3.   

II. Tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 tại mỗi trường tiểu học

- Sách giáo khoa tham gia lựa chọn theo  Danh mục  sách giáo khoa được Bộ
GDĐT phê duyệt để sử dụng trong nhà trường, năm học 2020-2021 theo Quyết định
4507/QĐ-BGDĐT  ngày  21/11/2019 và  Quyết  định  số  512/QĐ-BGDĐT  ngày
21/02/2020 gồm 38 đầu sách của 8 môn học, cụ thể: Môn Tiếng Việt có 5 đầu sách,
môn Toán có 5 đầu sách, môn Đạo đức có 5 đầu sách, môn Tự nhiên và xã hội có 4
đầu sách, môn Giáo dục thể chất có 4 đầu sách, môn Âm nhạc có 5 đầu sách, môn Mĩ
thuật có 5 đầu sách, môn Hoạt động trải nghiệm có 5 đầu sách.

- Bắt đầu từ ngày 15/3/2020, các trường tiểu học đã tiến hành tổ chức lựa chọn
sách giáo khoa theo Điều 8 quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT và căn cứ
theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa quy định tại Quyết định số 391/QĐ-UBND
ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  Các bước lựa chọn
được tiến hành như sau:

Bước 1: Tổ chuyên môn của nhà trường lựa chọn sách giáo khoa

+ Tổ chuyên môn tiến hành xem 38 bản mẫu sách giáo khoa (bản giấy và bản
điện tử), nêu lên quan điểm cá nhân của mình về những điểm nổi bật, phù hợp và điểm
chưa phù hợp với địa phương và nhà trường về hình thức, nội dung, kênh hình, kênh
chữ…(Có minh chứng cụ thể). Tổ tiến hành phân tích, đánh giá các ý kiến cá nhân,
thống nhất ý kiến ghi vào biên bản.

+ Sau khi đánh giá từng bản sách theo môn học, Tổ trưởng tổ chuyên môn đã tổ
chức cho toàn thể thành viên trong tổ bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa
cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. 

+ Sau khi bỏ phiếu xong, Tổ chuyên môn gửi Hội đồng danh mục sách giáo khoa
được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp.

Bước 2: Hội đồng của nhà trường lựa chọn sách giáo khoa

Hội đồng tiến hành họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa lớp 1 trên cơ sở danh

3 Công văn số 370/SGDĐT-GDMNTH ngày 04/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
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mục sách giáo khoa do Tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn và tiến hành bỏ phiếu kín lựa
chọn sách giáo khoa; tổng hợp thành biên bản có đầy đủ chữ ký theo quy định của
Thông tư  01/2020/TT-BGDĐT.

Bước 3:  Hội đồng lập danh mục sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn và đề xuất
với hiệu trưởng nhà trường xem xét.

Bước 4: Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, hiệu trưởng ban hành quyết định danh
mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng năm học 2020-2021 tại đơn vị.

III. Kết quả lựa chọn sách giáo khoa 

Căn cứ vào báo cáo của các phòng GDĐT huyện/thị/thành phố, kết quả lựa
chọn sách gồm:

137/137 trường tiểu học; trường TH và THCS đều chọn bộ sách giáo khoa lớp 1
sử dụng trong năm học 2020-2021, gồm 8 đầu sách như sau:

TT
Bộ sách

giáo khoa
Tên sách Tên tác giả

Nhà xuất
bản

Ghi chú

1
Tiếng Việt

1
Chân trời
sáng tạo

Bùi  Mạnh  Hùng  (Tổng  chủ  biên),
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) – Tác
giả:  Nguyễn  Lương  Hải  Như,  Phạm
Thị  Kim  Oanh,  Vũ  Minh  Tâm,
Nguyễn  Xuân  Tùng,  Nguyễn  Thành
Ngọc Bảo,  Phạm Vĩnh Lộc,  Nguyễn
Thị Xuân Yến.

Nhà xuất
bản giáo dục

Việt Nam

2 Toán 1 Cánh diều

Đỗ  Đức  Thái(Tổng  chủ  biên)  –  Đỗ
Tiến Đạt(Chủ biên) – Tác giả: Nguyễn
Hoài Anh – Trần Thúy Ngà – Nguyễn
Thị Thanh Sơn.

Nhà xuất
bản Đại học

sư phạm

3 TNXH 1

Cùng học
để phát

triển năng
lực

Nguyễn  Hữu  Đĩnh  (Tổng  chủ  biên),
Phan Thanh Hà (Chủ biên) – Tác giả:
Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng
Liên.

Nhà xuất
bản giáo dục

Việt Nam

4 Đạo đức 1
Chân trời
sáng tạo

Đinh  Phương  Duy  (Tổng  chủ  biên),
Trần  Thanh  Bình  (Chủ  biên)  –  Tác
giả:  Trần  Minh  Hường,  Lê  Phương
Trí, Trần Hoàng Tuý.

Nhà xuất
bản giáo dục

Việt Nam

5 Âm nhạc 1

Cùng học
để phát

triển năng
lực

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm Chủ
biên) – Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh
Bình,  Trần  Văn  Minh,  Nguyễn  Thị
Nga).

Nhà xuất
bản giáo dục

Việt Nam

6 Mĩ thuật 1 Chân trời Nguyễn Xuân Tiên (Tổng chủ biên), Nhà xuất
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TT
Bộ sách

giáo khoa
Tên sách Tên tác giả

Nhà xuất
bản

Ghi chú

sáng tạo

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên)  – Tác
giả: Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh
Thiên  Hoàng,  Nguyễn  Hồng  Ngọc,
Lâm Yến Như.

bản giáo dục
Việt Nam

7
Giáo dục
 thể chất 1

Cánh diều
Đặng  Ngọc  Quang(Tổng  chủ  biên,
kiêm  chủ  biên)  –  Tác  giả:  Nguyễn
Công Trường.

Nhà xuất
bản Đại học

sư phạm

8
Hoạt động

 trải
nghiệm 1

Vì sự bình
đẳng và
dân chủ

trong giáo
dục

Phó Đức Hoà, Bùi Ngọc Diệp (đồng
Chủ biên) – Tác giả: Nguyễn Hà My,
Đặng  Thị  Thanh  Nhàn,  Nguyễn
Huyền Trang).

Nhà xuất
bản giáo dục

Việt Nam

Kết quả bộ sách giáo khoa lớp 1 được chọn sử dụng vào năm học 2020-2021 của
các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm 8 đầu sách được nêu trên.

IV. Công bố kết quả sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn

Căn cứ Điều 9 tại  Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục
phổ thông, Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông được công
bố công khai và niêm yết tại cơ sở trước khi bắt đầu năm học mới 04 tháng.

Như vậy, giữa tháng 4/2020, tại trang Website và bảng thông báo của các trường Tiểu
học trên địa bàn tỉnh sẽ  công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 và tờ bìa quyển sách đã được
chọn sử dụng ở đơn vị cho tập thể nhà trường, phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương và
cộng đồng được biết.

Trên đây là kết quả bộ sách giáo khoa lớp 1 được chọn sử dụng trong năm học
2020-2021 của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở GDĐT trân
trọng kính báo cáo UBND tỉnh.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (để b/cáo);
- Tỉnh ủy (để biết);
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BCĐ thực hiện CTGDPT 2018;
- NXBGD VN, NXBĐHSP;
- Lưu: VT, GDNMTH, 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC  

Trần Thị Ngọc Châu  

4



5


	BÁO CÁO
	Kết quả bộ sách giáo khoa lớp 1 được chọn sử dụng trong năm học 2020-2021
	của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đao tạo quy định về Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-04-03T11:40:43+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Trần Thị Ngọc Châu<chauttn@sogddt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-04-03T17:44:22+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-04-03T17:44:29+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-04-03T17:44:38+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




